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Câu 1 (2 điểm):  

        a) Tìm số đối của các số nguyên sau: 7; - 15; 0; a (a 
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   b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: -1; 3; -12 ; 0  

Câu 2 (3 điểm): Thực hiện các phép tính:
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Câu 3 (2 điểm): Tính nhanh:

       a) 45 - (- 37) + 13 - (45 + 37)                          b) 52 . (100 - 28) - 28 . (- 52)
Câu 4 (2 điểm): Tìm số nguyên x, biết:

               a) 2x + 19 = 7                                         b) 2
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Câu 5 (1 điểm): Tìm các số nguyên a thỏa mãn: a+5 chia hết cho a+2
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	a (1,0đ)
	- Số đối của các số nguyên: 7; - 15; 0; a (a 
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) lần lượt là: - 7; 15; 0; - a.
	1,0

	
	b (1,0đ)
	-12; -1 ; 0 ; 3( Sai 1 thứ tự -0,25đ)
	1,0
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	a (0,5 đ)
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	b (0,5 đ)
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	c (0,5 đ)
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	d (0,5 đ)
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	e (0,5 đ)
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	f(0,5 đ)
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	3
	a (1,0đ)
	= 45 + 37 + 13 - 45 - 37

= (45 - 45) + (37 - 37) + 13

= 0 + 0 + 13 

= 13
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b (1,0đ)
	= 52 . (100 - 28) - 28 . (- 52)
= 52 . 100 - 52.28 + 28 . 52

= 52.100+ (28.52 - 52.28)

= 5200
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	a (1,0đ)
	2x + 19 = 7 
 2x = 7 - 19 = - 12

     X = (-12):2= - 6
	0,5

0,5

	
	b (1,0đ)
	Mỗi TH: 0,5đ

x + 5 = 3      hoặc      x + 5 = - 3

      x = 3 - 5                     x = - 3 - 5

      x = - 2                        x = - 8

         Vậy x = - 2 hoặc x = - 8 
	0, 5

0,5
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	1
	Ta có a+5 = (a + 2)+3

nên (a+5) 
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( a + 2) khi 3 
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 (a + 2) hay a + 2 là Ư(3)

Vì Ư(3)= 
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 nên ta có bảng sau: 
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